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CHARM RESORT
H Ồ  T R À M

STT KHOẢN MỤC VẬT LIỆU HÌNH ẢNH MINH HỌA
NHÀ CUNG 

CẤP/CHỦNG 
LOẠI

A SÀN

1 Phòng khách, khu vực 
bếp, phòng ngủ Sàn gạch giả gỗ 1200x200  Vietceramic hoặc 

tương đương 

2 Phòng vệ sinh khu khô Gạch lát nền 300x600 chống trượt R9-
R10

 Vietceramic hoặc 
tương đương 

3 Phòng vệ sinh khu ướt Đá tự nhiên 300x600 chống trượt R9-R10  Vietceramic hoặc 
tương đương 

4 Ban công Gạch lát nền 300x600 chống trượt R9-
R10

 Vietceramic hoặc 
tương đương 

B TƯỜNG - VÁCH

5 Phòng khách, phòng 
ngủ Sơn nước màu theo thiết kế  Dulux ICI hoặc 

tương đương 

6 Phòng khách, phòng 
ngủ Giấy dán tường  Wayflor hoặc 

tương đương 

7 Phòng vệ sinh khu khô Gạch ốp tường 300x600  Vietceramic hoặc 
tương đương 

8 Phòng vệ sinh khu ướt Đá tự nhiên  Vietceramic hoặc 
tương đương 

FAMILY SUITE
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9 Len chân tường Phòng 
khách MDF phủ sơn  Vietceramic hoặc 

tương đương 

10 Vách kính ngăn phòng 
tắm Kính cường lực 10mm

 Kính Miền Nam 
hoặc tương 
đương 

C TRẦN

11 Phòng khách, phòng 
ngủ Trần thạch cao khung chìm sơn nước  Vĩnh Tường hoặc 

tương đương 

12 Phòng vệ sinh Trần thạch cao khung chìm chống ẩm sơn 
nước

 Vĩnh Tường hoặc 
tương đương 

D CỬA - VÁCH KÍNH

13 Cửa chính căn hộ
Cửa gỗ công nghiệp chống cháy.  Khóa 
điện tử vân tay. Cùi chỏ âm. Thanh chắn 
bụi. Mắt thần.

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

14 Cửa WC Cửa gỗ công nghiệp chống ẩm  Việt Nam hoặc 
tương đương 

15 Cửa ban công Cửa lùa nhôm kính  Xinfa hoặc tương 
đương 

E NỘI THẤT ĐỒ GỖ

16 Ghế ngồi MDF chống ẩm dán Veneer sồi, sơn PU 
hoàn thiện, mây đan

 Việt Nam hoặc 
tương đương 
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17 Ghế sofa MDF chống ẩm dán Veneer sồi, sơn PU 
hoàn thiện, mây đan

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

18 Bàn ăn MDF chống ẩm dán Veneer sồi, sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

18 Ghế ăn MDF chống ẩm dán Veneer sồi, sơn PU 
hoàn thiện, mây đan

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

19 Ghế ngoài trời Sắt sơn chuyên dụng ngoài trời, dây 
thừng ngoài trời, vải nệm

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

20 Ghế thư giãn MDF chống ẩm dán Veneer sồi, sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

21 Bàn trà phòng ngủ Gỗ sồi + Mặt bàn đá  Việt Nam hoặc 
tương đương 

22 Bàn trà phòng khách Gỗ sồi + Mặt bàn đá  Việt Nam hoặc 
tương đương 

23 Tủ quần áo
Tủ MDF chống ẩm dán Veneer sồi, cánh 
tủ lá sách gỗ sồi  sơn PU hoàn thiện. Đèn 
led.

 Việt Nam hoặc 
tương đương 
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24 Tủ bếp

Tủ bếp MDF chống ẩm dán Veneer sồi 
kết hợp gỗ sồi tự nhiên sơn PU hoàn 
thiện
Mặt đá đá tự nhiên
Tường ốp đá tự nhiên

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

25 Kệ tivi + bàn làm việc MDF chống ẩm dán Veneer sồi sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

26 TAB đầu giường MDF chống ẩm dán Veneer sồi sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

27 Giường ngủ, vách 
giường ngủ

MDF chống ẩm dán Veneer sồi sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 

28 Nệm Lò xo, có lớp bảo vệ nệm  Dunlopillo hoặc 
tương đương 

29 Chăn, ga, gối Vài T500 Cotton Satin
Ruột gối và ruột chăn là Lông Vũ

 Vật liệu được 
nhập khẩu theo 
tiêu chuẩn quốc tế 
và được sản xuất 
tại Việt Nam 

30 Tủ Lavabo Khung sắt mạ kẽm + đá tự nhiên  Việt Nam hoặc 
tương đương 

31 Kệ vali MDF chống ẩm dán Veneer sồi sơn PU 
hoàn thiện

 Việt Nam hoặc 
tương đương 
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F THIẾT BỊ VỆ SINH

32 Bồn cầu
Bàn cầu treo, bao gồm két nước âm 
tường
Chất liệu: Men sứ Thiết kế hiện đại

 Moen hoặc 
tương đương. 

33 Vòi xịt Dây xịt mạ màu đen mờ  Moen hoặc 
tương đương. 

34 Lavabo Lớp men chống trầy trước, bám bẩn  Moen hoặc 
tương đương. 

35 Vòi Lavabo Vòi chậu nóng lạnh gắn chậu. Bao gồm 
bộ xả nhấn

 Moen hoặc 
tương đương. 

36 Bồn tắm nằm Bồn tắm nằm hình oval bằng nhựa acrylic  Moen hoặc 
tương đương. 

37 Bộ sen tắm đặt sàn  Điều khiển nhiệt độ và cân bằng áp 
lựcBao gồm phần âm RHFS

 Moen hoặc 
tương đương. 

38 Tắm đứng Kính cường lực 10mm  Việt Nam hoặc 
tương đương. 

39 Sen tắm gắn trần, gắn 
tường

Bộ sen cây trộn nhiệt độ tự động Màu 
Matte Black dòng fascination

 Moen hoặc 
tương đương. 
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40 Lô giấy vệ sinh kèm kệ 
để đồ Lô giấy kết hợp kệ để đồ, màu đen  Moen hoặc 

tương đương. 

41 Móc treo khăn Thép không gỉ với lớp hoàn thiện màu đen 
mờ

 Moen hoặc 
tương đương. 

42 Thanh treo khăn Thép không gỉ với lớp hoàn thiện màu đen 
mờ

 Moen hoặc 
tương đương. 

43 Thanh vắt khăn Thanh vắt khăn alisa, dài 65 cm màu đen 
mờ

44 Ga thoát sàn

Tính năng: ngăn mùi, côn trùng và chống 
nước chảy ngược bằng bẫy khí.Thân trên 
làm bằng thép không gỉ bề mặt dày 3mm 
mặt hoàn thiện có tính năng 2 trong một, 
thân dưới bằng nhựa ABS

 Moen hoặc 
tương đương. 

45 Gương soi WC
Khung viền sắt hộp 20x20x1.2mm sơn tĩnh 
điện. Tấm nền ván ép chống ẩm, kính thủy 
dày 5mm

 Việt Nam hoặc 
tương đương. 

G THIẾT BỊ BẾP - ĐIỆN TỬ

46 Bếp Bếp từ  Hafele  hoặc 
tương đương. 

47 Chậu rửa  Moen hoặc 
tương đương. 
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48 Vòi rửa Vòi rửa chén nóng lạnh rút dây, 2 chức 
năng, xoay 360

 Moen hoặc 
tương đương. 

49 Máy hút mùi Máy hút âm tủ mặt inox kết hợp kính  Hafele hoặc 
tương đương. 

50 Tủ lạnh mini MINIBAR 40 LÍT  Hafele hoặc 
tương đương. 

51 Ấm siêu tốc
 Duchesse Kettle 
hoặc tương 
đương 

52 Tivi  50 inch  Samsung hoặc 
tương đương. 

53 Két sắt điện tử  Trustee hoặc 
tương đương. 

H THIẾT BỊ ĐIỆN

54 Đèn đọc sách đầu 
giường

 Phú Gia Khang 
hoặc tương 
đương 

55 Đèn gắn tường ngoài 
trời

 NVC hoặc tương 
đương 
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56 Đèn treo tường
 Phú Gia Khang 
hoặc tương 
đương 

57 Công tắc  Panasonic hoặc 
tương đương 

58 Ổ cắm  Panasonic hoặc 
tương đương 

59 Đèn Downlight  Unios hoặc 
tương đương 

60 Thiết bị báo cháy  Hochiki hoặc 
tương đương 

I TRANG TRÍ

61 Rèm cửa ban công Rèm vải 2 lớp chống nắng. 1 lớp vải + 1 
lớp voan

 Acasia, cỏ may 
hoặc tương 
đương. 

62 Rèm phòng tắm Rèm cuốn - Thanh đáy dẹt
 Acasia, cỏ may 
hoặc tương 
đương. 

63 Tranh trang trí đầu 
giường Tranh in Canvas hoặc tranh vẽ  Việt Nam hoặc 

tương đương 
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64 Thảm lót
 Casamia Interior 
hoặc tương 
đương 

Ghi chú:

Chủ đầu tư có thể thay đổi hình dáng, màu sắc và/hoặc thay đổi các nguyên vật liệu, trang thiết 
bị của Căn hộ với chất lượng tương đương.

Màu sắc, hình ảnh, trang thiết bị Căn hộ trong bảng này có thể khác so với thực tế do kỹ thuật 
in

Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng danh mục 
vật tư và thiết bị chính này với các tài liệu bán hàng hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì 
quy định tại Bảng danh mục vật tư và thiết bị chính này là cơ sở pháp lý có giá trị áp dụng đối 
với các Bên. 


